BÀI 69: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN, 
PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng
a) Kết quả của phép tính  +  là: 
 A.                B.              C.                     D. 

b) Kết quả của phép tính  :  là: 
 A.                     B.             C.             D.   

c) Kết quả của phép tính 100,36 – 78,25 là:
	A. 22,11
	B. 11,22
	C. 20,11
	D. 11,20


d) Kết quả của phép tính 205  2 là:
	A. 410
	B. 411
	C. 401
	D. 400


Bài 2: Số?
	Phép tính
	Kết quả

	87 615 – 23 192
	

	23 176 + 45 810
	

	12 845  8
	

	95 265 : 15
	


Bài 3. Tìm x, biết 
   = 3 

   = 





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tự luận: 
Bài 1. Tính nhẩm 
	a) 4,54  10  
	0,45  1000 
	7,65  

	b) 0,5 : 0,1
	75,2 : 0,01
	3,2 : 0,001
	



Bài 2. Tính giá trị của biểu thức 
a) 45,5 : 100 + 24,7 : 0,01                                 b) 3,14 : 10 – 2,4 : 100 
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a)    +                                          b)          

................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 4. Nhóm thợ may làm việc cứ 10 ngày sản xuất được 750,7 mét vải. Hỏi trong 100 ngày nhóm thợ may sản xuất được bao nhiêu mét vải ?
Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Hình chữ nhật có chiều rộng 27,5 m, chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




 


